
DANH SÁCH CHUYỂN TIẾP SINH ĐƯỢC PHỎNG VẤN VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐỢT 1/2015

STT HỌ TÊN GIỚI TÍNH Giờ phỏng vấn Địa điểm phỏng vấn

I-Khoa Cơ Khí

1- Ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Từ 14:15 ngày 09/04/2015 Phòng 205-B11

1 Nguyễn Minh Sơn Nam 14:15 - 14:25

2 Đặng Duy Cường Nam 14:30 - 14:40

3 Hồ Đức Thọ Nam 14:45 - 14:55

4 Nguyễn Văn Tiến Anh Nam 15:00 - 15:10

2- Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí Từ 16:00 ngày 10/04/2015 Phòng 205-B11

5 Đỗ Minh Cường Nam 16:00 - 16:10

3-Ngành Kỹ Thuật Nhiệt Từ 08:30 ngày 10/04/2015
Bộ môn Công nghệ 

nhiệt lạnh

6 Trần Thị Hoàng Nhi Nữ 08:30 - 08:40

7 Trần Dương Hồng Quân Nam 08:45 - 08:55

II- Khoa Điện - Điện Tử

1- Ngành Kỹ Thuật Điện Từ 09:00 ngày 10/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa Điện - Đtử

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
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8 Nguyễn Văn Trúc Nam 09:00 - 09:10

2- Ngành Kỹ Thuật Điện Tử Từ 13:00 ngày 10/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa Điện - Đtử

9 Lê Quang Trường Nam 13:00 - 13:10

10 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 13:15 - 13:25

11 Hồ Tuấn Vũ Nam 13:30 - 13:40

3- Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Từ 13:00 ngày 10/04/2015
BM Tự động hóa - 

Khoa Điện-Đtử

12 Phạm Ngọc Hòa Nam 13:00 - 13:10

13 Nguyễn Chí Định Nam 13:15 - 13:25

14 Nguyễn Tấn Đông Nam 13:30 - 13:40

15 Lê Đức Thịnh Nam 13:45 - 13:55

16 Ngô Quang Đông Nam 14:00 - 14:10

17 Đỗ Văn Thạch Nam 14:15 - 14:25

4- Ngành Kỹ Thuật Viễn Thông Từ 09:15 ngày 10/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa Điện - Đtử

18 Nguyễn Thanh Hoan Nam 09:15 - 09:25

19 Phan Trọng Lễ Nam 09:30 - 09:40

20 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ 09:45 - 09:55

III- Khoa Khoa Học Ứng Dụng
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1- Ngành Cơ Kỹ Thuật Từ 15:00 ngày 10/04/2015 Phòng 208-B4

21 Nguyễn Ngọc Duy Nam 15:00 - 15:10

22 Trần Lý Minh Nhật Nam 15:15 - 15:25

23 Vũ Nguyễn Thanh Bình Nam 15:30 - 15:40

24 Nguyễn Thành Long Nam 15:45 - 15:55

2- Ngành Khoa Học Tính Toán Từ 14:00 ngày 10/04/2015 Phòng 103-B4

25 Nguyễn Lê Anh Nam 14:00 - 14:10

3- Ngành Vật Lý Kỹ Thuật Từ 09:00 ngày 10/04/2015 Phòng 208-B4

26 Nguyễn Trường Giang Nam 09:00 - 09:10

27 Lưu Sơn Châu Nam 09:15 - 09:25

28 Lê Văn Anh Dũng Nam 09:30 - 09:40

29 Lê Thị Hà Giang Nữ 09:45 - 09:55

IV- Khoa Khoa Học Máy Tính

1-Ngành Khoa Khoa Học Máy Tính Từ 13:30 ngày 09/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa KH&KTMT

30 Huỳnh Trung Tín Nam 13:30 - 13:40

31 Lê Quốc Nam Nam 13:45 - 13:55

32 Nguyễn Việt Tiến Nam 14:00 - 14:10
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33 Nguyễn Văn Hiễn Nam 14:15 - 14:25

34 Nguyễn Đình Tân Anh Nam 14:30 - 14:40

35 Nguyễn Văn Kiên Nam 14:45 - 14:55

36 Nguyễn Ngọc Phiên Nam 15:00 - 15:10

37 Lê Nguyên Khánh Nam 15:15 - 15:25

38
Nguyễn Huỳnh Như Ý Nam

15:30 - 15:40

V- Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

1- Ngành Kỹ Thuật Địa Chất Từ 15:00 ngày 09/04/2015 Phòng 104-B8

39 Đỗ Thị Hoàng Yến Nữ 15:00 - 15:10

VI- Khoa Kỹ Thuật Giao Thông

1- Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Từ 15:30 ngày 09/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa KTGT

40 Lê Cao Hiệu Nam 15:30 - 15:40

VII- Khoa Kỹ thuật Hóa Học

1- Ngành Công Nghệ Sinh Học Từ 08:00 ngày 09/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa KTHH (116-B2)

41 Lê Thị Ngọc Hạnh Nữ 08:00 - 08:10

2- Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Từ 08:15 ngày 09/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa KTHH (116-B2)

42 Võ Tường Lộc Nam 08:15 - 08:25
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43 Lê Tấn Hoàng Nam 08:30 - 08:40

44 Ngô Trịnh Tắc Đạt Nam 08:45 - 08:55

3- Ngành Kỹ Thuật Hóa Dầu Từ 09:00 ngày 09/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa KTHH (116-B2)

45 Nguyễn Văn Hoàng Nam 09:00 - 09:10

4- Ngành Kỹ Thuật Hóa Học Từ 09:15 ngày 09/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa KTHH (116-B2)

46 Ông Đức Toàn Nam 09:15 - 09:25

47 Phan Thị Kim Ngân Nữ 09:30 - 09:40

VIII- Khoa Kỹ thuật Xây Dựng

1- Ngành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng Từ 09:00 ngày 11/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa KTXD

48 Tô Thanh Sang Nam 09:00 - 09:10

49 Phạm Vinh Phát Nam 09:15 - 09:25

50 Trần Hữu Thiện Nam 09:30 - 09:40

51 Trần Ngọc Tuấn Nam 09:45 - 09:55

52 Lê Minh Nhật Nam 10:00 - 10:10

2- Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Từ 08:00 ngày 09/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa KTXD

53 Lê Quang Huy Nam 08:00 - 08:10

54 Nguyễn Quang Khả Nam 08:15 - 08:25
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55 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 08:30 - 08:40

56 Nguyễn Minh Nhật Nam 08:45 - 08:55

57 Trần Thanh Dương Nam 09:00 - 09:10

58 Nguyễn Minh Ngân Nam 09:15 - 09:25

59 Nguyễn Văn Hải Nam 09:30 - 09:40

60 Nguyễn Đức Thành Nam 09:45 - 09:55

61 Phạm Việt Bình Nam 10:00 - 10:10

62 Trần Thiện Hiếu Nam 10:15 - 10:25

63 Nguyễn Xuân Vũ Nam 10:30 - 10:40

64 Nguyễn Thùy Giang Trung Nam 10:45 - 10:55

65 Trần Quang Huy Nam 11:00 - 11:10

66 Nguyễn Lê Anh Khoa Nam 11:15 - 11:25

3- Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông Từ 08:00 ngày 09/04/2015
Bộ môn Cầu Đường - 

108-B6

67 Nguyễn Quang Du Nam 08:00 - 08:10

68 Nguyễn Minh Anh Nam 08:15 - 08:25

4- Ngành Quản Lý Xây Dựng Từ 14:00 ngày 09/04/2015 Phòng 504-B4

69 Nguyễn Trung Hiếu Nam 14:00 - 14:10
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70 Lê Quang Vinh Nam 14:15 - 14:25

71 Trương Văn Nhân Nam 14:30 - 14:40

72 Trần Thủy Triều Nam 14:45 - 14:55

73 Mai Xuân Thiện Nam 15:00 - 15:10

74 Lê Đức Anh Nam 15:15 - 15:25

75 Đặng Nguyễn Diệp Anh Nữ 15:30 - 15:40

IX- Khoa Môi trường và Tài nguyên

1- Ngành Kỹ Thuật Môi Trường Từ 14:00 ngày 10/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa MT&TN

76 Nguyễn Ngọc Tâm Thi Nữ 14:00 - 14:10

77 Đoàn Thị Kim Quyên Nữ 14:15 - 14:25

2- Ngành Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Từ 13:30 ngày 09/04/2015
Phòng Chuyên đề 

Khoa MT&TN

78 Nguyễn Phương Hoa Nữ 13:30 - 13:40

X- Khoa Quản lý Công nghiệp

1- Ngành Quản Trị Kinh Doanh Từ 14:00 ngày 09/04/2015 Phòng 201-B10

79 Lê Đặng Nhật Uyên Nữ 14:00 - 14:10

80 Nguyễn Khắc Duy Nam 14:15 - 14:25
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